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Họ, tên thí sinh:....................................................Số báo danh:.......................
I.TRẮC NGHIỆM: 7 Điểm
Câu 1. Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc , tần số f và chu kì T của một dao động điều hòa:





	A. /2 =  f =	B. T ==	C.  = 2f =	D.  = 2T = 
Câu 2. Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà:
	A. Cơ năng là đại lượng biến thiên theo li độ.
	B. Tổng động năng và thế năng là đại lượng tỉ lệ với bình phương của biên độ.
	C. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]	D. Trong quá trình dao động luôn diễn ra hiện tượng : khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại .
Câu 3. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng biên độ. Ðồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Từ đồ thị ta có thể kết luận: 
	A. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2	
	B. Hai dao động cùng pha
	C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2	
	D. Hai dao động vuông pha.
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Description automatically generated with medium confidence]Câu 4. Đồ thị li độ - thời gian của một con lắc đơn dao động điều hòa được mô tả trên hình vẽ. Li độ dao động của con lắc đơn ở thời điểm t = 1 s là: 
	A. -20cm.	B. 0cm.	
	C. 20cm.	D. 40cm.
Câu 5. Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng  và vật nhỏ khối lượng  đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực  ( tính bằng giây). Biết hệ đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Giá trị của  là
	A. .	B. .	
	C. .	D. .
Câu 6. Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng 4 Hz. Tác dụng vào hệ dao động đó một ngoại lực có biểu thức f = Focos(8πt + π/3) N thì
	A. hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số dao động là 8 Hz.
	B. hệ sẽ dao động với biên độ giảm dần rất nhanh do ngoại lực tác dụng cản trở dao động.
	C. hệ sẽ ngừng dao động vì do hiệu tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng bằng 0.
	D. hệ sẽ dao động với biên độ cực đại vì khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
Câu 7. Trên hình vẽ là một hệ dao động. Khi cho con lắc M dao động, thì các con lắc (1), (2), (3), (4) cũng dao động cưỡng bức theo. Hỏi con lắc nào dao động mạnh nhất trong 4 con lắc? [image: dao dong cuong buc su cong huong]
	A. (3)	B. (1)	C. (4)	D. (2)
Câu 8. Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một
	A. đường thẳng	B. đường hình sin	C. đường tròn.	D. đoạn thẳng
[image: ]Câu 9. Một cây cầu treo ở thành phố Xanh-pê-tec-bua ở Nga được thiết kế có thể cho cùng lúc 300 người đi qua mà không sập. Năm 1906 có một trung đội bộ binh (36 người) đi đều bước qua cầu, cầu gãy! Sự cố cầu gãy đó là do 
	A. Dao động tắt dần của cầu.	
	B. Dao động tuần hoàn của cầu.
	C. Cầu không chịu được tải trọng.	
	D. Xảy ra cộng hưởng cơ của cầu.
Câu 10. Chọn đáp án đúng: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với
	A. biên độ dao động.	B. bình phương biên độ dao động.
	C. li độ của dao động	D. chu kỳ dao động.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa với phương trình . Vận tốc cực đại của chất điểm trong quá trình dao động có giá trị bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Chọn phát biểu đúng: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
	A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
	B. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.
	C. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
	D. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.




Câu 13. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình ( tính bằng cm;  tính bằng s). Tại thời điểm s chất điểm có vận tốc bằng




	A. cm/s.	B. cm/s.	C. – cm/s.	D. cm/s.
[image: A silver piston with a black background

Description automatically generated]Câu 14. Pit-tông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều như hình. Xác định biên độ dao động của một điểm trên pit-tông. 
	A. 16cm.	B. 8cm.	C. -16cm.	D. -8cm.
Câu 15. Một con lắc lò xo có m = 500g, dao động điều hòa có li độ x được biểu diễn như hình vẽ. Lấy 2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng: [image: A graph of a function
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	A. 50mJ	B. 100mJ	C. 25mJ	D. 1J
Câu 16. Khi một vật dao động điều hòa, vật chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động
	A. nhanh dần	B. nhanh dần đều	C. chậm dần.	D. chậm dần đều
Câu 17. Tần số vỗ cánh của ruồi đen khi bay vào khoảng 300 Hz. Xác định chu kì dao động của cánh ruồi đen:
	A. 5 s	B. 300s.	C. 1/300 s.	D. 7 s.
Câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 2πcos(πt + 1,5π) cm, với t là thời gian. Pha dao động của chất điểm là
	A. 2π	B. 1,5π	C. πt + 1,5π.	D. π
[bookmark: _Hlk142315426]Câu 19. Một vât có khối lượng 1kg dao động diều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Ðồ thị dao động của thế năng của vật như hình vẽ. Cho π2 = 10 thì biên độ dao động của vât là[image: Chart, line chart
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	A. 3,75 cm	B. 30 cm	C. 60 cm	D. 15 cm
Câu 20. Hình vẽ là dao động điều hòa của một vật. Hãy xác định gia tốc cực đại của vật dao động: [image: ]
	A. 27,4 m/s2.	B. 274 m/s2.	C. 5,24 m/s2.	D. 52,4  m/s2.
Câu 21. Một con lắc đơn dài l = 2,0m dao động điều hòa tại một nơi có g = 9,8m/s2. Hỏi nó thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 5,0phút?
	A. 2	B. 22	C. 106	D. 234
Câu 22. Hình vẽ là dao động điều hòa của một vật. Hãy xác định chu kì của dao động: [image: ]
	A. 0,5 s	B. 0,4 s	C. 0,2 s	D. 0,1 s
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]Câu 23. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox và xung quanh vị trí cân bằng O. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi theo thời gian của một đại lượng Y nào đó trong dao động của vật có dạng như hình vẽ dưới đây. Hỏi Y có thể là đại lượng nào? 
	A. Thế năng của vật	B. Gia tốc của vật	
	C. Cơ năng của vật	D. Vận tốc của vật
Câu 24. Trong dao động tắt dần của một con lắc đơn trong không khí, lực nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tắt dần này
	A. Lực căng của sợi dây.	B. Lực cản của không khí.
	C. Trọng lực của Trái Đất.	D. Thành phần hướng tâm của trọng lực.
Câu 25. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi nói về cơ năng của con lắc, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Cơ năng của con lắc bằng thế năng cực đại của con lắc ở vị trí biên.
	B. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.
	C. Cơ năng của con lắc là tổng động năng chuyển động của vật và thế năng cực đại của con lắc lò xo.
	D. Cơ năng của con lắc bằng động năng cực đại của con lắc ở vị trí cân bằng.
Câu 26. Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ). Mét (m) là thứ nguyên của đại lượng:
	A. T.	B. ω.	C. A.	D. (ωt + )	.
Câu 27. Vật nặng của một con lắc lò xo di chuyển lên xuống sau khi được kích thích dao động tại thời điểm . Đồ thị biểu diễn li độ của vật nặng theo thời gian được cho như hình vẽ.

	Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng vận tốc của vật theo thời gian?
	
	

	Hình A
	Hình B

	
	

	Hình C
	Hình D


	A. Hình C.	B. Hình B.	C. Hình A.	D. Hình D.
Câu 28. Vận tốc trong dao động điều hòa của một vật có độ lớn cực đại khi
	A. li độ bằng 0.	B. li độ bằng biên độ.
	C. li độ có độ lớn cực đại.	D. gia tốc cực đại.

II. TỰ LUẬN : 3 ĐIỂM
	Bài 1. (1,75 điểm) Cho vật dao động điều hoà có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ.
a. Xác định biên độ, chu kì, tần số và tần số góc của vật dao động.
b. Viết phương trình dao động điều hoà của vật.
c. Tìm vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm 3,5s.
	[image: Chart, line chart
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	Bài 2. (1,75 điểm) Đồ thị hình vẽ mô tả sự thay đổi thế năng theo li độ của quả cầu có khối lượng 0,4kg trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Xác định:
a. Cơ năng của con lắc lò xo.
b. Vận tốc cực đại của quả cầu.
c. Thế năng của con lắc lò xo khi quả cầu ở vị trí có tốc độ 20 cm/s.
	[image: A blue and green triangle
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------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

	CÂU
	MĐ 101
	ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

	 1
	A
		Bài
	Hướng dẫn giải:
	Điểm

	1a
	Dao động của vật có:
- Biên độ: A = 10 cmP
- Chu kì: T = 4 s

- Tần số: 

- Tần số góc: 
	0,75đ

	
1b
	+ Lúc t = 0: x = A  Acos = A  cos = 1   = 0

 Phương trình dao động: x = 10cos(t)  (cm)
	0,5đ

	1c
	Vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm 3,5s:


v = -10.sin(.3,5) = 11,1 cm/s


a = -2x = .10cos(.3,5) = -17,4 cm/s2.
	0,5 đ

	2a
	Từ đồ thị ta thấy W = Wtmax = 40 mJ = 0,04 J
	0,25đ

	2b
	
Ta có 
	0,5 đ

	2c
	Tại v = 20 cm/s = 0,2 m/s  Wđ = ½ mv2 = 8.10-3 J = 8 mJ
 Wt  = W – Wđ = 40 – 8 = 32 mJ.
	1 đ




	2
	A
	

	3
	B
	

	4
	B
	

	5
	B
	

	6
	D
	

	7
	B
	

	8
	B
	

	9
	D
	

	10
	B
	

	11
	A
	

	12
	D
	

	13
	C
	

	14
	B
	

	15
	C
	

	16
	A
	

	17
	C
	

	18
	C
	

	19
	D
	

	20
	B
	

	21
	C
	

	22
	B
	

	23
	A
	

	24
	B
	

	25
	C
	

	26
	C
	

	27
	C
	

	28
	A
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ương c


?


a biên đ


?


.


 


 


C. 


Đ


?


ng năng và th


?


 


năng là nh


?


ng đ


?


i lư


?


ng bi


?


n thiên tu


?


n hoàn theo th


?


i gian.


 


 


D. 


Trong quá tŕnh dao 


đ


?


ng luôn di


?


n ra hi


?


n tư


?


ng : kh


i đ


?


ng năng tăng th


ì th


?


 


năng gi


?


m và ngư


?


c 


l


?


i .


 


Câu 3. 


Dao đ


?


ng c


?


a m


?


t v


?


t lŕ t


?


ng h


?


p c


?


a hai dao 


đ


?


ng đi


?


u hňa cůng bięn 


đ


?


. Đ


?


 


th


?


 


li đ


?


 


-


 


th


?


i gian c


?


a 


hai dao đ


?


ng thŕnh ph


?


n đư


?


c cho như h


ình v


?


. T


?


 


đ


?


 


th


?


 


ta có th


?


 


k


?


t lu


?


n:


 


 


 


A. 


Dao đ


?


ng 1 s


?


m p


ha hơn dao đ


?


ng 2


 


 


 


B. 


Hai dao đ


?


ng cůng pha


 


 


C. 


Dao đ


?


ng 1 tr


?


 


pha hơn dao đ


?


ng 2


 


 


 


D. 


Hai dao đ


?


ng vuông pha.


 


Câu 4. 


Đ


?


 


th


?


 


li đ


?


 


-


 


th


?


i gian c


?


a m


?


t con l


?


c đơn dao đ


?


ng 


đi


?


u hňa 


đư


?


c mô t


?


 


trên h́nh v


?


. Li đ


?


 


dao đ


?


ng c


?


a con 


l


?


c đơn 


?


 


th


?


i đi


?


m t = 1


 


s lŕ:


 


 


 


A. 


-


20


cm.


 


B. 


0cm.


 


 


 


C. 


20


cm.


 


D. 


4


0cm.


 


Câu 5. 


Con l


?


c lò xo g


?


m lò xo có 


đ


?


 


c


?


ng 


??


=


20


??


??


 


vŕ v


?


t 


nh


?


 


kh


?


i lư


?


ng 


??


 


đang dao đ


?


ng cư


?


ng b


?


c dư


?


i tác d


?


ng 


c


?


a ngo


?


i l


?


c 


??


=


5


cos


?


10


??


?


 


??


 


(


??


 


tính b


?


ng giây). Bi


?


t h


?


 


đang x


?


y ra hi


?


n tư


?


ng c


?


ng hư


?


ng. Giá tr


?


 


c


?


a 


??


 


là


 


 


A. 


250


 


??


.


 


B. 


200


 


??


.


 


 


 


C. 


125


 


??


.


 


D. 


500


 


??


.


 


Câu 6. 


M


?


t h


?


 


dao đ


?


ng di


?


u hňa v


?


i t


?


n s


?


 


dao đ


?


ng rięng 4 Hz. Tác d


?


ng vŕo h


?


 


dao đ


?


ng đó m


?


t 


ngo


?


i l


?


c có bi


?


u th


?


c f = F


o


cos(8


π


t + 


π


/3) N thμ


 


 


A. 


h


?


 


s


?


 


dao đ


?


ng cư


?


ng b


?


c v


?


i t


?


n s


?


 


dao đ


?


ng lŕ 8 Hz.


 


 


B. 


h


?


 


s


?


 


dao đ


?


ng v


?


i biên đ


?


 


gi


?


m d


?


n r


?


t nhanh do ngo


?


i l


?


c tác d


?


ng c


?


n tr


?


 


dao đ


?


ng.


 


 


C. 


h


?


 


s


?


 


ng


?


ng dao đ


?


ng vě do hi


?


u t


?


n s


?


 


c


?


a ngo


?


i l


?


c cư


?


ng b


?


c và t


?


n s


?


 


dao đ


?


ng rięng 


b


?


ng 0.


 


 


D. 


h


?


 


s


?


 


dao đ


?


ng v


?


i biên đ


?


 


c


?


c đ


?


i vě khi 


đó x


?


y ra hi


?


n tư


?


ng c


?


ng hư


?


ng.


 


Câu 7. 


Trên h́nh v


?


 


là m


?


t h


?


 


dao đ


?


ng. Khi cho con l


?


c M dao đ


?


ng, thě các con l


?


c (1), (2), (3), (4) 


c


u


ng dao đ


?


ng cư


?


ng b


?


c theo. H


?


i con l


?


c nào dao đ


?


ng m


?


nh nh


?


t t


rong 4 con l


?


c?


 


Ð


?


 


SUU T


?


M


 




Mã đ? 101 Trang 1/1 

S? GDĐT BÌNH DƯƠNG 

TRƯ?NG THPT NGUY?N TRÃI 

KI?M TRA GI?A H?C K? 1 (2023-2024) 

Môn: V?T LÝ – L?P 11 

Th?i gian làm bài: 45 phút 

(không k? th?i gian phát đ?) 

Đ? thi g?m có: 28 câu tr?c nghi?m; 2 bài t? lu?n Mã đ? thi 101 

H?, tên thí sinh:....................................................S? báo danh:....................... 

I.TR?C NGHI?M: 7 Đi?m 

Câu 1. Công th?c nào sau đây bi?u di?n s? liên h? gi?a t?n s? góc , t?n s? f và chu kì T c?a m?t dao 

đ?ng đi?u hòa: 

 A. /2 =  f =

T



 B. T =

f

1

=





2

 C.  = 2f =

T

l

 D.  = 2T = 

f

2

 

Câu 2. Ch?n phát bi?u sai khi nói v? năng lư?ng trong dao đ?ng đi?u hoà: 

 A. Cơ năng là đ?i lư?ng bi?n thiên theo li đ?. 

 B. T?ng đ?ng năng và th? năng là đ?i lư?ng t? l? v?i bình phương c?a biên đ?. 

 C. Đ?ng năng và th? năng là nh?ng đ?i lư?ng bi?n thiên tu?n hoàn theo th?i gian. 

 D. Trong quá trình dao đ?ng luôn di?n ra hi?n tư?ng : khi đ?ng năng tăng thì th? năng gi?m và ngư?c 

l?i . 

Câu 3. Dao đ?ng c?a m?t v?t là t?ng h?p c?a hai dao 

đ?ng đi?u hòa cùng biên đ?. Ð? th? li đ? - th?i gian c?a 

hai dao đ?ng thành ph?n đư?c cho như hình v?. T? đ? 

th? ta có th? k?t lu?n:  

 A. Dao đ?ng 1 s?m pha hơn dao đ?ng 2  

 B. Hai dao đ?ng cùng pha 

 C. Dao đ?ng 1 tr? pha hơn dao đ?ng 2  

 D. Hai dao đ?ng vuông pha. 

Câu 4. Đ? th? li đ? - th?i gian c?a m?t con l?c đơn dao đ?ng 

đi?u hòa đư?c mô t? trên hình v?. Li đ? dao đ?ng c?a con 

l?c đơn ? th?i đi?m t = 1 s là:  

 A. -20cm. B. 0cm.  

 C. 20cm. D. 40cm. 

Câu 5. Con l?c lò xo g?m lò xo có đ? c?ng ??=20

??

??

 và v?t 

nh? kh?i lư?ng ?? đang dao đ?ng cư?ng b?c dư?i tác d?ng 

c?a ngo?i l?c ??=5cos10?? ?? (?? tính b?ng giây). Bi?t h? 

đang x?y ra hi?n tư?ng c?ng hư?ng. Giá tr? c?a ?? là 

 A. 250 ??. B. 200 ??.  

 C. 125 ??. D. 500 ??. 

Câu 6. M?t h? dao đ?ng di?u hòa v?i t?n s? dao đ?ng riêng 4 Hz. Tác d?ng vào h? dao đ?ng đó m?t 

ngo?i l?c có bi?u th?c f = F

o

cos(8πt + π/3) N thì 

 A. h? s? dao đ?ng cư?ng b?c v?i t?n s? dao đ?ng là 8 Hz. 

 B. h? s? dao đ?ng v?i biên đ? gi?m d?n r?t nhanh do ngo?i l?c tác d?ng c?n tr? dao đ?ng. 

 C. h? s? ng?ng dao đ?ng vì do hi?u t?n s? c?a ngo?i l?c cư?ng b?c và t?n s? dao đ?ng riêng b?ng 0. 

 D. h? s? dao đ?ng v?i biên đ? c?c đ?i vì khi đó x?y ra hi?n tư?ng c?ng hư?ng. 

Câu 7. Trên hình v? là m?t h? dao đ?ng. Khi cho con l?c M dao đ?ng, thì các con l?c (1), (2), (3), (4) 

cung dao đ?ng cư?ng b?c theo. H?i con l?c nào dao đ?ng m?nh nh?t trong 4 con l?c? 

Ð? SUU T?M 

